
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 977/4 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

21/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NAM NGUYÊN 
MIỀN TRUNG

4101625069

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230(Chính)

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

5. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

6. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

7. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

9. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

10. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: cho thuê ô tô

7710

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

14. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

15. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

16. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI NAM NGUYÊN MIỀN TRUNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TM NAM 
NGUYÊN MT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916774111
Email:

Fax:
Website:
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9.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHÙNG 
QUANG 
ĐẠO

Việt 
Nam

Xóm 2, Xã Giao Hà, 
Huyện Giao Thủy, 
Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

2.700.000.000 27,273 036087026672

2 PHÙNG THẾ 
ANH

Việt 
Nam

Xóm 2, Xã Giao Hà, 
Huyện Giao Thủy, 
Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

2.400.000.000 24,242 036094003116

3 BÙI VĂN 
THUÂN

Việt 
Nam

Xóm 2, Xã Giao Hà, 
Huyện Giao Thủy, 
Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

2.400.000.000 24,242 036094005523

4 BÙI THỊ 
LIỄU

Việt 
Nam

Xóm 2, Xã Giao Hà, 
Huyện Giao Thủy, 
Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

2.400.000.000 24,242 036187017697

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

18. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 5223

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

22. Dịch vụ ăn uống khác 5629

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

24. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

25. Xây dựng nhà để ở 4101

26. Xây dựng nhà không để ở 4102

27. Xây dựng công trình đường bộ 4212

28. Xây dựng công trình điện 4221

29. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

30. Xây dựng công trình thủy 4291

31. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

32. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036087026672
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 2, Xã Giao Hà, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 977/4 Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG QUANG ĐẠO Nam

30/08/1987 Kinh Việt Nam

07/06/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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